
 

 

UBND TỈNH TUYÊN QUANG 

SỞ TƯ PHÁP 
 

Số: 06/TC-STP 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Tuyên Quang, ngày 02 tháng 12 năm 2025 

THÔNG CÁO BÁO CHÍ 

Văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh, 

Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 

Tuyên Quang ban hành trong tháng 11 năm 2025 

  

Thực hiện quy định tại điểm c khoản 3 phần IV Điều 1 Quyết định số 977/QĐ-

TTg ngày 11/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Đề án “Tăng cường năng 

lực tiếp cận pháp luật của người dân”, Sở Tư pháp ra Thông cáo báo chí về văn bản 

quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban hành trong tháng 11 năm 2025, như sau: 

I. DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT ĐƯỢC BAN HÀNH 

Trong tháng 11 năm 2025, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành 14 văn bản quy phạm pháp luật (gồm: 04 

Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh; 07 Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh; 

03 Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh), cụ thể:  

1. Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, gồm: 

(1) Nghị quyết số 14/2025/NQ-HĐND ngày 12/11/2025 Quy định nội dung, 

mức chi bảo đảm hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

(2) Nghị quyết số 15/2025/NQ-HĐND ngày 12/11/2025 Nghị quyết 

15/2025/NQ-HĐND Quy định nội dung chi, mức hỗ trợ cho các hoạt động khuyến 

nông địa phương trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

(3) Nghị quyết số 16/2025/NQ-HĐND ngày 12/11/2025 Quy định mức hưởng 

phụ cấp hằng tháng đối với thôn đội trưởng và mức trợ cấp ngày công lao động đối 

với dân quân khi làm nhiệm vụ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

(4) Nghị quyết số 17/2025/NQ-HĐND ngày 12/11/2025 Quy định các khoản 

thu, mức thu, cơ chế quản lý thu, chi các dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục 

đối với cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

2. Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh, gồm: 

(1) Quyết định số 98/2025/QĐ-UBND ngày 06/11/2025 Về số lượng và 

phương thức quản lý xe ô tô bán tải, xe ô tô từ 12 - 16 chỗ ngồi phục vụ công tác 

chung trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

(2) Quyết định số 99/2025/QĐ-UBND ngày 12/11/2025 Quy định xét tặng 

danh hiệu “Công dân tiêu biểu tỉnh Tuyên Quang”. 

(3) Quyết định số 100/2025/QĐ-UBND ngày 12/11/2025 Ban hành Quy chế phối 

hợp trong quản lý người nước ngoài cư trú, hoạt động trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 
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(4) Quyết định số 101/2025/QĐ-UBND ngày 13/11/2025 Phân cấp quản lý nhà nước 

về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm của ngành y tế trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

(5) Quyết định số 102/2025/QĐ-UBND ngày 17/11/2025 Tiêu chuẩn, định mức sử 

dụng xe ô tô chuyên dùng (không bao gồm xe ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực y tế) trang 

bị cho cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Tuyên Quang. 

(6) Quyết định số 103/2025/QĐ-UBND ngày 26/11/2025 Ban hành Quy trình 

sản xuất một số loài cây trồng, vật nuôi trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

(7) Quyết định số 104/2025/QĐ-UBND ngày 28/11/2025 Quy định định mức 

kinh tế - kỹ thuật thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh 

Tuyên Quang. 

3. Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, gồm: 

(1) Quyết định số 03/2025/QĐ-CTUBND ngày 11/11/2025 Đơn vị mua sắm 

tập trung và thời hạn gửi văn bản đăng ký mua sắm tập trung đối với tài sản thuộc 

danh mục mua sắm tập trung cấp quốc gia trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

(2) Quyết định số 04/2025/QĐ-CTUBND ngày 28/11/2025 Ban hành Quy chế 

nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đối 

với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

(3) Quyết định số 05/2025/QĐ-CTUBND ngày 28/11/2025 Ban hành quy chế 

cập nhật, quản lý, sử dụng, khai thác cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức, 

người lao động tỉnh Tuyên Quang. 

II. HIỆU LỰC THI HÀNH, SỰ CẦN THIẾT, MỤC ĐÍCH BAN HÀNH VÀ NỘI 

DUNG CHỦ YẾU CỦA CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

1. Nghị quyết số 14/2025/NQ-HĐND ngày 12/11/2025 của Hội đồng nhân dân 

tỉnh Quy định nội dung, mức chi bảo đảm hoạt động giám sát, phản biện xã hội 

của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp 

trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang (viết tắt là Nghị quyết số 14/2025/NQ-HĐND) 

1.1. Hiệu lực thi hành: Nghị quyết số 14/2025/NQ-HĐND có hiệu lực thi hành 

từ ngày 01/01/2026. 

- Bãi bỏ toàn bộ các Nghị quyết sau: 

+ Nghị quyết số 90/2017/NQ-HĐND ngày 14/7/2017 của Hội đồng nhân dân 

tỉnh Hà Giang (trước sắp xếp) Quy định mức chi cho hoạt động giám sát, phản biện 

xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trên 

địa bàn tỉnh Hà Giang. 

+ Nghị quyết số 05/2017/NQ-HĐND ngày 25/7/2017 của Hội đồng nhân dân 

tỉnh Tuyên Quang (trước sắp xếp) Quy định nội dung, mức chi bảo đảm hoạt động 

giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức 

chính trị - xã hội các cấp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

- Bãi bỏ số thứ tự 15 Mục II Phụ lục III, số thứ tự 17 Mục II Phụ lục IV ban hành 

kèm theo Nghị quyết số 51/NQ-HĐND ngày 25/8/2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh 

Tuyên Quang Về việc áp dụng các Nghị quyết quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân 

dân tỉnh Tuyên Quang và tỉnh Hà Giang trước sắp xếp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 
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1.2. Sự cần thiết, mục đích ban hành 

Việc ban hành Nghị quyết số 14/2025/NQ-HĐND để quy định chi tiết nội dung 

được giao tại khoản 2 Điều 7 Thông tư số 337/2016/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài 

chính quy định về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm cho 

hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các 

tổ chức chính trị - xã hội1; tạo cơ sở pháp lý để lập dự toán, phân bổ, quản lý, sử 

dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm hoạt động giám sát, phản 

biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội 

các cấp trên địa bàn tỉnh. 

1.3. Nội dung chủ yếu  

Nghị quyết số 14/2025/NQ-HĐND gồm 04 Điều, cụ thể: 

(1) Điều 1: Phạm vi điều chỉnh. 

(2) Điều 2: Đối tượng áp dụng. 

(3) Điều 3: Nội dung và mức chi, gồm: Chi công tác phí cho các đoàn công tác 

chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, khảo sát; chi tổ chức hội nghị, hội nghị đối thoại, tọa 

đàm, hội thảo; chi thuê chuyên gia thẩm định, chuyên gia tư vấn độc lập; chi bồi 

dưỡng thành viên tham gia đoàn giám sát, phản biện xã hội ngoài chế độ thanh toán 

công tác phí; chi xây dựng báo cáo kết quả giám sát, phản biện xã hội, văn bản kiến 

nghị; các khoản chi khác. 

(4) Điều 4: Tổ chức thực hiện. 

2. Nghị quyết số 15/2025/NQ-HĐND ngày 12/11/2025 của Hội đồng nhân dân 

tỉnh Quy định nội dung chi, mức hỗ trợ cho các hoạt động khuyến nông địa phương 

trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang (viết tắt là Nghị quyết số 15/2025/NQ-HĐND) 

2.1. Hiệu lực thi hành: Nghị quyết số 15/2025/NQ-HĐND có hiệu lực thi hành 

từ ngày 01/01/2026. 

- Bãi bỏ toàn bộ các Nghị quyết: 

+ Nghị quyết số 19/2020/NQ-HĐND ngày 10/7/2020 của Hội đồng nhân dân 

tỉnh Hà Giang Quy định nội dung chi, mức hỗ trợ cho các hoạt động khuyến nông 

trên địa bàn tỉnh Hà Giang. 

+ Nghị quyết số 03/2020/NQ-HĐND ngày 05/9/2020 của Hội đồng nhân dân 

tỉnh Tuyên Quang Quy định nội dung chi và mức hỗ trợ cho các hoạt động khuyến 

nông trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

- Bãi bỏ danh mục nghị quyết tại số thứ tự 25 Phụ lục III, số thứ tự 26 Phụ lục 

IV ban hành kèm theo Nghị quyết số 51/NQ-HĐND ngày 25 tháng 8 năm 2025 của 

Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc áp dụng các Nghị quyết quy phạm 

                                                 
1 Khoản 2 Điều 7 Thông tư số 337/2016/TT-BTC quy định: “Căn cứ tình hình thực tế tại địa phương và khả năng 

cân đối ngân sách địa phương, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trình Hội đồng nhân dân 

cùng cấp quyết định nội dung, mức chi cụ thể cho phù hợp nhưng tối đa không vượt quá mức tối đa quy định tại Điều 

5 Thông tư này. Trường hợp cần thiết do yêu cầu công việc, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định mức chi cao hơn nhưng không vượt quá 20% mức chi quy định tại Điều 

5 Thông tư này”. 
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pháp luật của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang và tỉnh Hà Giang trước sắp xếp 

trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

2.2. Sự cần thiết, mục đích ban hành 

Việc ban hành Nghị quyết số 15/2025/NQ-HĐND để quy định chi tiết nội dung 

được giao tại Điều 10 Thông tư số 75/2019/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính 

Quy định quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách nhà nước thực 

hiện hoạt động khuyến nông được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 84/2021/TT -

BTC2; tạo cơ sở pháp lý để lập dự toán, phân bổ, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh 

phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách nhà nước thực hiện hoạt động khuyến nông trên 

địa bàn tỉnh. 

2.3. Nội dung chủ yếu  

Nghị quyết số 15/2025/NQ-HĐND gồm 10 Điều, cụ thể như sau: 

(1) Điều 1: Phạm vi điều chỉnh. 

(2) Điều 2: Đối tượng áp dụng. 

(3) Điều 3: Nội dung chi và mức hỗ trợ cho hoạt động bồi dưỡng, tập huấn và 

đào tạo. 

(4) Điều 4: Nội dung chi và mức hỗ trợ cho hoạt động thông tin tuyên truyền. 

(5) Điều 5: Nội dung chi và mức hỗ trợ cho hoạt động xây dựng và nhân rộng 

mô hình. 

(6) Điều 6: Nội dung chi và mức hỗ trợ cho hoạt động tư vấn và dịch vụ 

khuyến nông. 

(7) Điều 7: Nội dung chi và mức hỗ trợ cho hoạt động hợp tác quốc tế về 

khuyến nông. 

(8) Điều 8: Nội dung chi khác. 

(9) Điều 9: Tổ chức thực hiện. 

(10) Điều 10: Điều khoản thi hành. 

3. Nghị quyết số 16/2025/NQ-HĐND ngày 12/11/2025 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh Quy định mức hưởng phụ cấp hằng tháng đối với thôn đội trưởng và 

mức trợ cấp ngày công lao động đối với dân quân khi làm nhiệm vụ trên địa bàn 

tỉnh Tuyên Quang (viết tắt là Nghị quyết số 16/2025/NQ-HĐND). 

3.1. Hiệu lực thi hành: Nghị quyết số 16/2025/NQ-HĐND có hiệu lực thi hành 

kể từ ngày 01/01/2026. 

- Nghị quyết số 02/2021/NQ- HĐND ngày 16/7/2021 của Hội đồng nhân dân 

tỉnh Tuyên Quang Quy định phụ cấp hằng tháng đối với thôn đội trưởng và mức trợ 

cấp ngày công lao động đối với dân quân khi làm nhiệm vụ trên địa bàn tỉnh Tuyên 

Quang và Nghị quyết số 34/2021/NQ-HĐND ngày 16/7/2021 của Hội đồng nhân 

                                                 
2 Điều 10 Thông tư số 75/2019/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 84/2021/TT -BTC quy định: “Căn cứ 

quy định tại Nghị định số 83/2018/NĐ-CP của Chính phủ và nội dung chi, mức chi quy định tại Mục 1 Chương II của 

Thông tư này, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định nội dung chi, mức hỗ trợ cho các 

hoạt động khuyến nông địa phương phù hợp với khả năng cân đối ngân sách của địa phương và đạt được mục tiêu 

của khuyến nông ở địa phương”. 
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dân tỉnh Hà Giang quy định mức trợ cấp ngày công lao động cho dân quân trên địa 

bàn tỉnh Hà Giang hết hiệu lực kể từ ngày Nghị quyết số 16/2025/NQ-HĐND có 

hiệu lực thi hành. 

- Bãi bỏ số thứ tự 1, khoản 2 Điều 2 Nghị quyết số 28/2023/NQ-HĐND ngày 

08/12/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang quy định chức danh, kiêm nhiệm 

chức danh, mức phụ cấp của người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, 

tổ dân phố; mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp 

xã; mức hỗ trợ hàng tháng đối với người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân 

phố và mức phụ cấp kiêm nhiệm người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân 

phố trên địa bàn tỉnh Hà Giang. 

- Bãi bỏ số thứ tự 26 Mục II Phụ lục III, số thứ tự 27 Mục II Phụ lục IV ban hành 

kèm theo Nghị quyết số 51/NQ-HĐND ngày 25/8/2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh 

Tuyên Quang Về việc áp dụng các Nghị quyết quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân 

dân tỉnh Tuyên Quang và tỉnh Hà Giang trước sắp xếp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

3.2. Sự cần thiết, mục đích ban hành 

Việc ban hành Nghị quyết số 16/2025/NQ-HĐND để quy định chi tiết nội dung 

được giao tại  khoản 2 Điều 8, điểm a khoản 1 Điều 11 Nghị định số 72/2020/NĐ-

CP của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Dân quân tự vệ về tổ chức 

xây dựng lực lượng và chế độ, chính sách đối với Dân quân tự vệ, được sửa đổi, bổ 

sung bởi Nghị định số 16/2025/NĐ-CP3; kịp thời điều chỉnh mức trợ cấp hằng tháng 

đối với thôn đội trưởng và mức trợ cấp ngày công lao động đối với dân quân khi làm 

nhiệm vụ cho phù hợp với quy định tại Nghị định số 16/2025/NĐ-CP. 

3.3. Nội dung chủ yếu  

Nghị quyết số 16/2025/NQ-HĐND gồm 03 Điều, cụ thể: 

(1) Điều 1: Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng. 

(2) Điều 2: Mức hưởng phụ cấp hằng tháng đối với thôn đội trưởng và mức trợ 

cấp ngày công lao động đối với dân quân khi làm nhiệm vụ. 

(3) Điều 3: Tổ chức thực hiện. 

                                                 
3 Khoản 2 Điều 8, điểm a khoản 1 Điều 11 Nghị định số 72/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 

16/2025/NĐ-CP và Nghị định số 220/2025/NĐ-CP quy định:  

“Điều 8. Chế độ phụ cấp hằng tháng, trợ cấp một lần của thôn đội trưởng 

2. Đối với Thôn đội trưởng: Mức hưởng phụ cấp hằng tháng do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân 

cùng cấp quyết định nhưng không thấp hơn 1.170.000 đồng. 

Điều 11. Định mức bảo đảm trợ cấp ngày công lao động, tiền ăn, phụ cấp đặc thù đi biển đối với dân quân khi làm 

nhiệm vụ, trừ dân quân thường trực 

1. Đối với dân quân tại chỗ, dân quân cơ động, dân quân phòng không, pháo binh, trinh sát, thông tin, công binh, 

phòng hóa, y tế: 

a) Mức trợ cấp ngày công lao động do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định, nhưng 

không thấp hơn 327.600 đồng; trường hợp được kéo dài thời hạn thực hiện nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ theo 

quyết định của cấp có thẩm quyền, mức trợ cấp tăng thêm không thấp hơn 50% mức trợ cấp ngày công lao động hiện 

hưởng; 

Trường hợp dân quân thực hiện nhiệm vụ chống khủng bố, giải thoát con tin, trấn áp tội phạm, giải tán biểu tình, bạo 

loạn; phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm ở khu vực nguy cơ lây nhiễm cao; cứu sập, cứu hộ, cứu nạn, chữa cháy, khắc 

phục sự cố thảm họa ở khu vực nguy hiểm đến tính mạng theo quyết định của Chỉ huy trưởng cơ quan quân sự địa 

phương cấp huyện trở lên, mức trợ cấp ngày công lao động tăng thêm không thấp hơn 50% mức trợ cấp ngày công 

lao động hiện hưởng”. 
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4. Nghị quyết số 17/2025/NQ-HĐND ngày 12/11/2025 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh Quy định các khoản thu, mức thu, cơ chế quản lý thu, chi các dịch vụ 

phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục đối với cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn 

tỉnh Tuyên Quang (viết tắt là Nghị quyết số 17/2025/NQ-HĐND). 

4.1. Hiệu lực thi hành: Nghị quyết số 17/2025/NQ-HĐND có hiệu lực thi hành 

từ ngày 12/11/2025. 

- Bãi bỏ toàn bộ các Nghị quyết sau: 

+ Nghị quyết số 14/2022/NQ-HĐND ngày 03/7/2022 của Hội đồng nhân dân 

tỉnh Tuyên Quang Quy định các khoản thu, mức thu và cơ chế quản lý thu, chi đối 

với các dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục trong cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn 

tỉnh Tuyên Quang. 

+ Nghị quyết số 33/2021/NQ-HĐND ngày 16/7/2021 của Hội đồng nhân dân 

tỉnh Hà Giang Quy định mức thu, các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động 

giáo dục trong các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Hà Giang. 

+ Nghị quyết số 11/2023/NQ-HĐND ngày 20/10/2023 của Hội đồng nhân dân 

tỉnh Tuyên Quang Bãi bỏ điểm 3.6 khoản 1 điều 3 và sửa đổi, bổ sung Điều 4 Nghị 

quyết số 14/2022/NQ-HĐND ngày 03/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định 

các khoản thu, mức thu và cơ chế quản lý thu, chi đối với các dịch vụ hỗ trợ hoạt 

động giáo dục trong cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

- Bãi bỏ số thứ tự 51, 52 Phụ lục III; số thứ tự 47 Phụ lục IV ban hành kèm theo 

Nghị quyết số 51/NQ-HĐND ngày 25/8/2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên 

Quang Về việc áp dụng các Nghị quyết quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân 

tỉnh Tuyên Quang và tỉnh Hà Giang trước sắp xếp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

4.2. Sự cần thiết, mục đích ban hành 

Việc ban hành Nghị quyết số 17/2025/NQ-HĐND để quy định chi tiết nội dung 

được giao tại điểm b khoản 3 Điều 4 Nghị định số 238/2025/NĐ-CP Quy định về 

chính sách học phí, miễn, giảm, hỗ trợ học phí, hỗ trợ chi phí học tập và giá dịch vụ 

trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo4; nhằm quy định thống nhất về các khoản thu, mức 

thu và cơ chế quản lý thu, chi trong toàn tỉnh, phù hợp với quy định tại Nghị định số 

238/2025/NĐ-CP và các văn bản pháp luật có liên quan. 

4.3. Nội dung chủ yếu  

Nghị quyết số 17/2025/NQ-HĐND gồm 05 Điều, cụ thể như sau: 

(1) Điều 1: Phạm vi điều chỉnh. 

(2) Điều 2: Đối tượng áp dụng. 

(3) Điều 3: Quy định các khoản thu, mức thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động 

giáo dục (chi tiết tại Phụ lục kèm theo Nghị quyết số 17/2025/NQ-HĐND). 

                                                 
4 Điểm b khoản 3 Điều 4 Nghị định số 238/2025/NĐ-CP quy định: 

“Điều 4. Quản lý nhà nước về giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo 

...3. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương: 

...b) Trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định khung hoặc mức học phí giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công 

lập, quy định chi tiết danh mục các khoản thu và mức thu, cơ chế quản lý thu, chi đối với các dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt 

động giáo dục, đào tạo đối với cơ sở giáo dục công lập theo thẩm quyền quản lý để áp dụng tại địa phương. 
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(4) Điều 4: Cơ chế quản lý thu, chi. 

(5) Điều 5: Tổ chức thực hiện. 

5. Quyết định số 98/2025/QĐ-UBND ngày 06/11/2025 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Về số lượng và phương thức quản lý xe ô tô bán tải, xe ô tô từ 12 - 16 chỗ 

ngồi phục vụ công tác chung trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang (viết tắt là Quyết 

định số 98/2025/QĐ-UBND). 

5.1. Hiệu lực thi hành: Quyết định số 98/2025/QĐ-UBND có hiệu lực thi hành 

kể từ ngày 20/11/2025. 

5.2. Sự cần thiết, mục đích ban hành 

Việc ban hành Quyết định số 98/2025/QĐ-UBND để quy định chi tiết nội dung 

được giao tại khoản 5 Điều 8; điểm đ khoản 2 Điều 14a Nghị định số 72/2023/NĐ-

CP của Chính phủ Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô được sửa đổi, bổ 

sung bởi Nghị định số 153/2025/NĐ-CP5; kịp thời điều chỉnh quy định về số lượng 

và phương thức quản lý xe ô tô bán tải, xe ô tô từ 12 - 16 chỗ ngồi phục vụ công tác 

chung cho phù hợp với quy định tại Nghị định số 153/2025/NĐ-CP. 

5.3. Nội dung chủ yếu 

Quyết định số 98/2025/QĐ-UBND gồm 03 Điều, cụ thể: 

(1) Điều 1: Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng. 

(2) Điều 2: Số lượng và phương thức quản lý xe ô tô bán tải, xe ô tô từ 12 - 16 

chỗ ngồi phục vụ công tác chung của cơ quan, đơn vị: 

- Số lượng xe ô tô bán tải, xe ô tô từ 12 - 16 chỗ ngồi phục vụ công tác chung 

cho các cơ quan, đơn vị được giao thực hiện nhiệm vụ kiểm lâm, phòng chống cháy 

rừng, phòng chống dịch bệnh trong nông nghiệp, tuần tra biên giới, phục vụ người 

có công, bảo trợ xã hội, phân giới cắm mốc, điều tra cơ bản địa chất và khoáng sản, 

vận chuyển máy móc, thiết bị, mẫu thuộc lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới 

sáng tạo, quản lý thị trường quy định chi tiết tại Phụ lục kèm theo Quyết định số 

98/2025/QĐ-UBND. 

- Phương thức quản lý xe ô tô: Thực hiện theo quy định tại điểm b khoản 1 

Điều 14a Nghị định số 72/2023/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 

153/2025/NĐ-CP. 

                                                 
5 Tại khoản 5 Điều 8, điểm đ khoản 2 Điều 14a Nghị định số 72/2023/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 

số 153/2025/NĐ-CP) quy định:  

“Điều 8. Phạm vi, đối tượng được sử dụng và thẩm quyền quyết định số lượng xe ô tô phục vụ công tác chung 

…5. Ngoài số xe ô tô đã được xác định theo quy định tại các Điều 9, 11 và 11a Nghị định này, Chánh Văn phòng 

Trung ương Đảng, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, bộ, cơ quan trung ương, Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy, Thành ủy, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định số lượng xe ô tô bán tải, xe ô tô từ 12 - 

16 chỗ ngồi phục vụ công tác chung cho các cơ quan, đơn vị được giao thực hiện nhiệm vụ kiểm lâm, phòng chống 

cháy rừng, phòng chống dịch bệnh trong nông nghiệp, tuần tra biên giới, phục vụ người có công, bảo trợ xã hội, phân 

giới cắm mốc, điều tra cơ bản địa chất và khoáng sản, vận chuyển máy móc, thiết bị, mẫu thuộc lĩnh vực khoa học, 

công nghệ và đổi mới sáng tạo, quản lý thị trường thuộc phạm vi quản lý của bộ, cơ quan trung ương, địa phương 

đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả. 

Điều 14a. Phương thức quản lý xe ô tô phục vụ công tác chung 

2. Thẩm quyền quyết định phương thức quản lý xe ô tô phục vụ công tác chung: 

…đ) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định hoặc phân cấp thẩm quyền quyết định theo Luật Tổ chức chính quyền địa 

phương, luật khác có liên quan đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý.”. 
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(3) Điều 3: Tổ chức thực hiện. 

6. Quyết định số 99/2025/QĐ-UBND ngày 12/11/2025 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Quy định xét tặng danh hiệu "Công dân tiêu biểu tỉnh Tuyên Quang" (viết 

tắt là Quyết định số 99/2025/QĐ-UBND). 

6.1. Hiệu lực thi hành: Quyết định số 99/2025/QĐ-UBND có hiệu lực thi hành 

kể từ ngày 22/11/2025 và bãi bỏ toàn bộ, một phần các Quyết định sau: 

- Bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 24/2021/QĐ-UBND ngày 16/12/2021 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban hành Quy chế xét tặng danh hiệu “Công dân 

tiêu biểu tỉnh Tuyên Quang”. 

- Bãi bỏ số thứ tự 38 Phụ lục II ban hành kèm theo Quyết định số 764/QĐ-

UBND ngày 29/9/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc áp dụng các Quyết định 

quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang và tỉnh Hà Giang trước 

sắp xếp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

6.2. Sự cần thiết, mục đích ban hành 

Việc ban hành Quyết định số 99/2025/QĐ-UBND để quy định biện pháp thực 

hiện chức năng quản lý nhà nước ở địa phương; nhằm động viên đối với cá nhân tiêu 

biểu có thành tích trong lao động, sản xuất, công tác theo quy định tại khoản 1 Điều 

81 Luật Thi đua, khen thưởng số 06/2022/QH156; đồng thời, tuyên truyền, nêu 

gương, tạo sự lan tỏa, truyền cảm hứng để Nhân dân học tập, làm theo. 

6.3. Nội dung chủ yếu 

Quyết định số 99/2025/QĐ-UBND quy định về nguyên tắc, tiêu chuẩn, thời 

gian, số lượng cá nhân được tặng danh hiệu; thẩm quyền tặng danh hiệu; quyền và 

nghĩa vụ của cá nhân được tặng danh hiệu; việc hủy bỏ, tước danh hiệu, thu hồi hiện 

vật và tiền thưởng; nguồn kinh phí xét tặng danh hiệu; trách nhiệm của cơ quan, đơn 

vị, địa phương trong việc xét tặng danh hiệu “Công dân tiêu biểu tỉnh Tuyên Quang”, 

gồm 10 Điều, cụ thể như sau: 

(1) Điều 1: Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng. 

(2) Điều 2: Nguyên tắc xét tặng danh hiệu. 

(3) Điều 3: Tiêu chuẩn xét tặng. 

(4) Điều 4: Thời gian xét tặng và số lượng cá nhân được tặng danh hiệu. 

(5) Điều 5: Thẩm quyền tặng danh hiệu. 

(6) Điều 6: Quyền và nghĩa vụ của cá nhân được tặng danh hiệu. 

(7) Điều 7: Hủy bỏ, tước danh hiệu; thu hồi hiện vật và tiền thưởng. 

(8) Điều 8: Nguồn kinh phí. 

(9) Điều 9: Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương. 

                                                 
6 Khoản 1 Điều 81 Luật Thi đua, khen thưởng số 06/2022/QH15 quy định: 

“Điều 81. Thẩm quyền của cơ quan, tổ chức, cá nhân đối với các hình thức khen thưởng khác  

1. Ngoài các hình thức khen thưởng được quy định tại Luật này, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền có thể 

thực hiện các hình thức khen thưởng khác nhằm động viên đối với cá nhân, tập thể có thành tích để kịp thời nêu gương 

trong lao động, sản xuất, công tác và động viên phong trào thi đua, phù hợp với các nguyên tắc do Luật này quy 

định”. 
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(10) Điều 10: Điều khoản thi hành. 

7. Quyết định số 100/2025/QĐ-UBND ngày 12/11/2025 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý người nước ngoài cư trú, hoạt động 

trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang (viết tắt là Quyết định số 100/2025/QĐ-UBND) 

7.1. Hiệu lực thi hành: Quyết định số 100/2025/QĐ-UBND có hiệu lực thi 

hành kể từ ngày 12/11/2025 và bãi bỏ toàn bộ, một phần các Quyết định sau: 

- Bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND ngày 23/9/2019 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Hà Giang ban hành Quy chế phối hợp quản lý người nước ngoài 

cư trú, hoạt động trên địa bàn tỉnh Hà Giang; Quyết định số 62/QĐ-UBND ngày 

14/01/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang ban hành quy chế phối hợp xử lý 

các vụ việc liên quan đến người nước ngoài xảy ra trên địa bàn tỉnh Hà Giang. 

- Bãi bỏ số thứ tự 118 Phụ lục II ban hành kèm theo Quyết định số 764/QĐ-

UBND ngày 29/9/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc áp dụng các 

Quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang và tỉnh Hà 

Giang trước sắp xếp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

7.2. Sự cần thiết, mục đích ban hành 

Việc ban hành Quyết định số 100/2025/QĐ-UBND để quy định chi tiết nội dung 

được giao tại khoản 4 Điều 6 Nghị định số 64/2015/NĐ-CP ngày 06/8/2015 của Chính 

phủ quy định cơ chế phối hợp giữa các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ương trong công tác quản lý nhập cảnh, xuất cảnh, quá 

cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam7; nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm 

phối hợp của các sở, ngành, Ủy ban nhân dân cấp xã, các cơ quan, đơn vị đóng trên 

địa bàn tỉnh trong quản lý cư trú, hoạt động của người nước ngoài và giải quyết các 

vụ việc liên quan đến người nước ngoài trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

7.3. Nội dung chủ yếu 

Quyết định số 100/2025/QĐ-UBND ban hành kèm theo Quy chế phối hợp 

trong quản lý người nước ngoài cư trú, hoạt động trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 100/2025/QĐ-UBND gồm 04 

Chương, 18 Điều, cụ thể như sau: 

(1) Chương I – Quy định chung, gồm 04 Điều quy định về phạm vi điều chỉnh, 

đối tượng áp dụng, nguyên tắc phối hợp và hình thức phối hợp. 

(2) Chương II - Phối hợp trong quản lý người nước ngoài, gồm 06 Điều quy 

định về quản lý lao động là người nước ngoài làm việc; quản lý đoàn khách nước 

ngoài, khách quốc tế thăm, làm việc tại tỉnh; quản lý lưu học sinh học tập; quản lý 

người nước ngoài thăm thân, giải quyết việc riêng; phối hợp trong công tác thanh 

tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong công tác quản lý nhập cảnh, xuất 

cảnh, cư trú của người nước ngoài; trách nhiệm của các sở, ngành, Ủy ban nhân dân 

cấp xã có người nước ngoài cư trú, hoạt động. 

                                                 
7 Khoản 4 Điều 6 Nghị định số 64/2015/NĐ-CP quy định: 

 “Điều 6. Phối hợp trong tổ chức thực hiện pháp luật về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài 

tại Việt Nam 

4. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành quy chế phối hợp giữa các Sở, Ban, ngành thuộc địa phương trong quản lý 

người nước ngoài cư trú, hoạt động tại địa phương.” 
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(3) Chương III – Phối hợp giải quyết các vụ việc liên quan đến người nước 

ngoài, gồm 06 Điều quy định về phối hợp giải quyết khi người nước ngoài vi phạm 

pháp luật hình sự; phối hợp giải quyết khi có tai nạn giao thông liên quan đến người 

và phương tiện giao thông của nước ngoài; phối hợp giải quyết khi có người nước 

ngoài tử vong; phối hợp trong bảo quản và xử lý thi hài người nước ngoài; phối hợp 

trong giải quyết tiếp xúc lãnh sự đối với người nước ngoài đang bị tạm giam, tạm 

giữ; phối hợp trong giải quyết các tình huống khác liên quan đến người nước ngoài 

(người nước ngoài mất hộ chiếu, tài sản, lang thang, mất năng lực hành vi dân sự 

hoặc các trường hợp cần hỗ trợ khác). 

(4) Chương IV – Tổ chức thực hiện, gồm 02 Điều quy định về trách nhiệm thi 

hành và chế độ thông tin báo cáo. 

8. Quyết định số 101/2025/QĐ-UBND ngày 13/11/2025 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm 

của ngành y tế trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang (viết tắt là Quyết định số 

101/2025/QĐ-UBND) 

8.1. Hiệu lực thi hành: Quyết định số 101/2025/QĐ-UBND có hiệu lực thi 

hành từ ngày 15/11/2025. 

8.2. Sự cần thiết, mục đích ban hành 

Việc ban hành Quyết định số 101/2025/QĐ-UBND để thực hiện đúng trách 

nhiệm, thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định tại khoản 1 Điều 13 

Luật tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15; khoản 4 Điều 61, Điều 65, 

khoản 2 Điều 68 Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 được sửa đổi, bổ sung 

bởi Luật số 28/2018/QH14 và Luật số 84/2025/QH15; điểm a khoản 2 Điều 5, khoản 

7, khoản 9 Điều 36, Điều 40 Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm được 

sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 155/2018/NĐ-CP; khoản 2 Điều 24 Nghị định số 

77/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định 

về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực mua bán hàng hóa quốc tế, hóa chất, 

vật liệu nổ công nghiệp, phân bón, kinh doanh khí, kinh doanh thực phẩm thuộc 

phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị 

định số 113/2017/NĐ-CP, Nghị định số 08/2018/NĐ-CP, Nghị định số 69/2018/NĐ-

CP, Nghị định số 87/2018/NĐ-CP, Nghị định số 17/2020/NĐ-CP, Nghị định số 

33/2024/NĐ-CP, Nghị định số 181/2024/NĐ-CP. Nhằm thiết lập khung pháp lý đầy 

đủ, đồng bộ, kịp thời, đảm bảo thống nhất, phù hợp với quy định pháp luật có liên 

quan và phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương. 

8.3. Nội dung chủ yếu 

Quyết định số 101/2025/QĐ-UBND quy định về phân cấp quản lý nhà nước về 

an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm thuộc 

phạm vi quản lý của ngành y tế trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, gồm 03 Điều, cụ thể 

như sau: 

(1) Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng. 

(2) Điều 2. Phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm 

của ngành y tế trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 
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(3) Điều 3. Điều khoản thi hành. 

9. Quyết định số 102/2025/QĐ-UBND ngày 17/11/2025 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng (không bao gồm 

xe ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực y tế) trang bị cho cơ quan, tổ chức, đơn vị 

thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Tuyên Quang (viết tắt là Quyết định số 

102/2025/QĐ-UBND) 

9.1. Hiệu lực thi hành: Quyết định số 102/2025/QĐ-UBND có hiệu lực thi 

hành kể từ ngày 28/11/2025. 

9.2. Sự cần thiết, mục đích ban hành 

Việc ban hành Quyết định số 102/2025/QĐ-UBND để quy định chi tiết nội dung 

được giao tại điểm b khoản 2 Điều 17 Nghị định số 72/2023/NĐ-CP của Chính phủ 

Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 

số 153/2025/NĐ-CP8; tạo cơ sở pháp lý đồng bộ, thống nhất và phù hợp với tình hình 

thực tiễn trong việc xác định tiêu chuẩn, định mức và giá mua xe ô tô chuyên dùng 

(không bao gồm xe ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực y tế) trang bị cho cơ quan, tổ 

chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của  Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang. 

9.3. Nội dung chủ yếu 

Quyết định số 102/2025/QĐ-UBND gồm 03 Điều, cụ thể như sau: 

(1) Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng. 

(2) Điều 2. Tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng 

Tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng (không bao gồm xe ô tô 

chuyên dùng trong lĩnh vực y tế) trang bị cho cơ quan, tổ chức, đơn vị được quy định 

chi tiết tại Phụ lục kèm theo Quyết định số 102/2025/QĐ-UBND. 

(3) Điều 3. Điều khoản thi hành. 

10. Quyết định số 103/2025/QĐ-UBND ngày 26/11/2025 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Ban hành Quy trình sản xuất một số loài cây trồng, vật nuôi trên địa 

bàn tỉnh Tuyên Quang (viết tắt là Quyết định số 103/2025/QĐ-UBND) 

10.1. Hiệu lực thi hành: Quyết định số 103/2025/QĐ-UBND có hiệu lực kể 

từ ngày 07/12/2025. 

10.2. Sự cần thiết, mục đích ban hành 

Việc ban hành Quyết định số 103/2025/QĐ-UBND để quy định chi tiết nội 

dung được giao tại khoản 6 Điều 103 của Luật Đất đai số 31/2024/QH15 được sửa 

đổi, bổ sung bởi Luật số 43/2024/QH15, Luật số 47/2024/QH15, Luật số 

58/2024/QH15, Luật số 71/2025/QH15, Luật số 84/2025/QH15, Luật số 

                                                 
8 Điểm b khoản 2 Điều 17 Nghị định số 72/2023/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 153/2025/NĐ-CP 

quy định: 

“Điều 17. Thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng 

...2. Đối với xe ô tô chuyên dùng quy định tại các khoản 2, 3, 4 và 5 Điều 16 Nghị định này: 

...b) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (sau khi xin ý kiến của các cơ quan liên quan theo Quy chế làm việc của Tỉnh ủy, 

Thành ủy) ban hành tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng trang bị cho cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi 

quản lý của địa phương, trừ đơn vị quy định tại điểm c khoản này”. 
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93/2025/QH15, Luật số 95/2025/QH159; làm căn cứ để ban hành đơn giá bồi thường 

thiệt hại về cây trồng, vật nuôi trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

10.3. Nội dung chủ yếu 

Quyết định số 103/2025/QĐ-UBND ban hành kèm theo Quy trình sản xuất một 

số loài cây trồng, vật nuôi trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

Quy trình ban hành kèm theo Quyết định số 103/2025/QĐ-UBND quy định quy 

trình sản xuất đối với 176 loài cây trồng, vật nuôi trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, gồm: 

- Quy trình sản xuất cây ăn quả: 33 quy trình. 

- Quy trình sản xuất hoa cây cảnh: 10 quy trình. 

- Quy trình sản xuất cây công nghiệp: 07 quy trình. 

- Quy trình sản xuất cây thức ăn chăn nuôi: 04 quy trình. 

- Quy trình sản xuất cây dược liệu: 47 quy trình. 

- Quy trình sản xuất cây lâm nghiệp: 30 quy trình. 

- Quy trình sản xuất ươm giống: 04 quy trình. 

- Quy trình sản xuất chăn nuôi: 16 quy trình 

- Quy trình sản xuất thủy sản: 25 quy trình. 

11. Quyết định số 104/2025/QĐ-UBND ngày 28/11/2025 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật thu gom, vận chuyển, xử lý chất 

thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang (viết tắt là Quyết định số 

104/2025/QĐ-UBND) 

11.1. Hiệu lực thi hành: Quyết định số 104/2025/QĐ-UBND có hiệu lực thi 

hành kể từ ngày 10/12/2025. Bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 39/2025/QĐ-UBND ngày 

05/6/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang quy định định mức kinh tế - kỹ thuật 

thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Hà Giang; bãi 

bỏ số thứ tự 17 Phụ lục II ban hành kèm theo Quyết định số 764/QĐ-UBND ngày 

29/9/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc áp dụng các Quyết định 

quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang và tỉnh Hà Giang trước 

sắp xếp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

11.2. Sự cần thiết, mục đích ban hành 

Việc ban hành Quyết định số 104/2025/QĐ-UBND để quy định chi tiết nội 

dung được giao tại khoản 4 Điều 21 Luật Giá số 16/2023/QH1510 và khoản 3 Điều 

14, điểm a khoản 3 Điều 28 Nghị định số 85/2024/NĐ-CP ngày 10/7//2024 của Chính 

                                                 
9 Khoản 6 Điều 103 của Luật Đất đai quy định: “ Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành đơn giá bồi thường thiệt hại về 

cây trồng, vật nuôi theo quy trình sản xuất được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoặc do địa phương ban 

hành theo quy định của pháp luật; đơn giá bồi thường thiệt hại về cây trồng, vật nuôi quy định tại Điều này bảo đảm 

phù hợp với giá thị trường và phải xem xét điều chỉnh khi có biến động để làm căn cứ tính bồi thường khi thu hồi 

đất”. 
10 Khoản 4 Điều 21 Luật Giá số 16/2023/QH15 quy định: 

“Điều 21. Hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá 

4. Danh mục hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá, hình thức định giá và thẩm quyền, trách nhiệm định giá được 

quy định tại Phụ lục số 02 kèm theo Luật này. Đặc điểm kinh tế - kỹ thuật của hàng hóa, dịch vụ thuộc Danh mục 

hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan; trường hợp chưa có quy 

định thì các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm ban hành theo thẩm quyền.” 
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phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Giá11; tạo cơ sở pháp lý cho việc tổ chức thực 

hiện các quy định về giá dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên 

địa bàn tỉnh. 

11.3. Nội dung chủ yếu 

Quyết định số 104/2025/QĐ-UBND gồm 03 Điều, cụ thể: 

(1) Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng. 

(2) Điều 2. Định mức kinh tế - kỹ thuật thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải 

rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang thực hiện theo Định mức kinh tế - kỹ 

thuật thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt ban hành kèm theo Thông 

tư số 36/2024/TT-BTNMT của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành 

định mức kinh tế - kỹ thuật thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt. 

(3) Điều 3. Điều khoản thi hành. 

12. Quyết định số 03/2025/QĐ-CTUBND ngày 11/11/2025 của Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân tỉnh Đơn vị mua sắm tập trung và thời hạn gửi văn bản đăng ký 

mua sắm tập trung đối với tài sản thuộc danh mục mua sắm tập trung cấp quốc 

gia trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang (viết tắt là Quyết định số 03/2025/QĐ-CTUBND) 

12.1. Hiệu lực thi hành: Quyết định số 03/2025/QĐ-CTUBND có hiệu lực thi 

hành kể từ ngày 11/11/2025. 

12.2. Sự cần thiết, mục đích ban hành 

Việc ban hành Quyết định số 03/2025/QĐ-CTUBND để quy định chi tiết nội 

dung được giao tại khoản 3 Điều 77 và khoản 1 Điều 78 Nghị định số 186/2025/NĐ-

CP ngày 01/7/2025 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, 

sử dụng tài sản công12; nhằm kịp thời triển khai thi hành Nghị định số 186/2025/NĐ-

                                                 
11 Khoản 3 Điều 14, điểm a khoản 3 Điều 28 Nghị định số 85/2024/NĐ-CP ngày 10/7//2024 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều của Luật Giá quy định: 

“Điều 14. Hàng hóa, dịch vụ thực hiện kê khai giá 

3. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định đặc điểm kinh tế - kỹ thuật của hàng hóa, dịch vụ đặc thù thực hiện kê khai giá 

tại địa phương theo phân công tại Phụ lục V kèm theo Nghị định này phù hợp với yêu cầu quản lý nhà nước về giá tại 

địa phương (nếu có). 

Điều 28. Tổ chức thực hiện 

3. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm: 

a) Ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo thẩm quyền để quy định đặc điểm kinh tế - kỹ thuật (tên gọi chi tiết, 

chủng loại cụ thể hoặc đặc điểm cơ bản của hàng hóa, dịch vụ) trên cơ sở tên gọi chung của hàng hóa, dịch vụ trong 

Danh mục hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá (ngoại trừ sản phẩm dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước 

thực hiện theo phương thức đặt hàng, hàng dự trữ quốc gia và các hàng hóa, dịch vụ đã có quy định về đặc điểm kinh 

tế - kỹ thuật tại pháp luật có liên quan), Danh mục hàng hóa, dịch vụ thực hiện kê khai giá được quy định tại Luật 

Giá và Nghị định này, phù hợp với yêu cầu công tác quản lý nhà nước về giá trên địa bàn;” 
12 Khoản 3 Điều 77 và khoản 1 Điều 78 Nghị định số 186/2025/NĐ-CP quy định: 

“Điều 77. Đơn vị mua sắm tập trung 

...3. Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan trung ương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định 

theo thẩm quyền đơn vị mua sắm tập trung để thực hiện mua sắm theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này trên 

cơ sở tổ chức sắp xếp lại, giao bổ sung nhiệm vụ cho cơ quan, tổ chức, đơn vị hiện có (không thành lập mới, không 

bổ sung biên chế của bộ, cơ quan trung ương, địa phương). 

Điều 78. Tổng hợp nhu cầu mua sắm tập trung (trừ thuốc, hóa chất, vật tư xét nghiệm, thiết bị y tế) 

1. Căn cứ phạm vi dự toán ngân sách được giao và nguồn kinh phí được phép sử dụng, cơ quan, tổ chức, đơn vị có 

nhu cầu mua sắm tài sản thuộc danh mục mua sắm tập trung có trách nhiệm lập văn bản đăng ký mua sắm tập trung, 

gửi cơ quan quản lý cấp trên (sau đây gọi là đầu mối đăng ký mua sắm tập trung) để tổng hợp gửi đơn vị mua sắm 

tập trung của bộ, cơ quan trung ương, các tỉnh theo thời hạn do Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan trung ương, Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh công bố để áp dụng cho cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý. Cơ quan, tổ chức, 

đơn vị chịu trách nhiệm về việc đăng ký nhu cầu mua sắm tài sản của mình. 
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CP và tạo cơ sở pháp lý thực hiện việc mua sắm tập trung đối với tài sản thuộc danh 

mục mua sắm tập trung cấp quốc gia. 

13.2. Nội dung chủ yếu 

Quyết định số 03/2025/QĐ-CTUBND gồm 04 Điều, cụ thể như sau: 

(1) Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng. 

(2) Điều 2. Đơn vị mua sắm tập trung 

Sở Tài chính là đơn vị thực hiện mua sắm tập trung đối với tài sản thuộc danh 

mục mua sắm tập trung cấp quốc gia (trừ thuốc, thiết bị y tế, vật tư xét nghiệm thuộc 

danh mục mua sắm tập trung cấp quốc gia). 

(3) Điều 3. Thời hạn gửi văn bản đăng ký mua sắm tập trung 

Các cơ quan, đơn vị đầu mối đăng ký mua sắm tập trung tổng hợp nhu cầu mua 

sắm tài sản thuộc danh mục mua sắm tập trung cấp quốc gia (trừ thuốc, hóa chất, vật tư 

xét nghiệm, thiết bị y tế) của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý, gửi 

văn bản đăng ký mua sắm tập trung đến Sở Tài chính trước ngày 20 tháng 3 hằng năm. 

(4) Điều 4. Điều khoản thi hành. 

13. Quyết định số 04/2025/QĐ-CTUBND ngày 28/11/2025 của Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân tỉnh Ban hành Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn do lập 

thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đối với cán bộ, công chức, viên 

chức và người lao động trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang (viết tắt là Quyết định số 

04/2025/QĐ-CTUBND) 

13.1. Hiệu lực thi hành: Quyết định số 04/2025/QĐ-CTUBND có hiệu lực thi 

hành từ ngày 28/11/2025. 

13.2. Sự cần thiết, mục đích ban hành 

Việc ban hành Quyết định số 04/2025/QĐ-CTUBND để quy định chi tiết nội 

dung được giao tại điểm a khoản 1 Điều 4 Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 

31/7/2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương 

thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức 

và người lao động, được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 03/2021/TT-BNV13; nhằm 

tạo cơ sở pháp lý đồng bộ, thực hiện thống nhất việc nâng bậc lương trước thời hạn 

do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn tỉnh. 

                                                 
Nội dung chủ yếu của văn bản đăng ký mua sắm tập trung gồm: 

a) Cơ quan, tổ chức, đơn vị trực tiếp sử dụng tài sản sau khi hoàn thành việc mua sắm. 

b) Loại tài sản, số lượng tài sản mua sắm tập trung. 

c) Dự toán, nguồn vốn thực hiện mua sắm tập trung và phương thức thanh toán. 

d) Dự kiến thời gian, địa điểm giao, nhận tài sản sau khi hoàn thành mua sắm và các đề xuất khác (nếu có)”. 
13 Điểm a khoản 1 Điều 4 Thông tư số 08/2013/TT-BNV quy định: 

 “1. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị quản lý cán bộ, công chức, viên chức và người lao động có trách nhiệm trao đổi 

với cấp ủy và Ban Chấp hành công đoàn cùng cấp thực hiện:  

a) Ban hành Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, 

đơn vị mình, trong đó phải quy định rõ tiêu chuẩn, cấp độ về lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ, thời 

gian được nâng bậc lương trước thời hạn tương ứng với từng cấp độ thành tích khác nhau của cán bộ, công chức, 

viên chức và người lao động và thứ tự ưu tiên xét nâng bậc lương trước thời hạn đối với những người có thành tích 

xuất sắc như nhau để làm căn cứ xét nâng bậc lương trước thời hạn đối với các đối tượng thuộc phạm vi quản lý. Bản 

Quy chế này phải được công khai trong cơ quan, đơn vị và gửi cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp để quản lý và kiểm 

tra trong quá trình thực hiện”. 



  15 

13.3. Nội dung chủ yếu 

Quyết định số 04/2025/QĐ-CTUBND ban hành kèm theo Quy chế nâng bậc 

lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đối với cán 

bộ, công chức, viên chức và người lao động trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 04/2025/QĐ-CTUBND gồm 03 

Chương, 10 Điều, cụ thể như sau: 

(1) Chương I – Quy định chung, gồm 02 Điều, quy định về phạm vi điều chỉnh, 

đối tượng áp dụng; nguyên tắc thực hiện. 

(2) Chương II – Quy định cụ thể, gồm 06 Điều, quy định về tiêu chuẩn, cấp 

độ về thành tích tương ứng với thời gian nâng bậc lương trước thời hạn; thời điểm 

tính nâng bậc lương mới và thời gian tính nâng bậc lương lần sau; thứ tự ưu tiên 

trong xét nâng bậc lương trước thời hạn; trình tự xét nâng bậc lương trước thời hạn 

ở các cơ quan, đơn vị; hồ sơ đề nghị xét nâng bậc lương trước thời hạn. 

(3) Chương III – Tổ chức thực hiện, gồm 02 Điều, quy định về trách nhiệm 

của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, tổ chức và Sở Nội vụ. 

14. Quyết định số 05/2025/QĐ-CTUBND ngày 28/11/2025 của Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân tỉnh Ban hành Quy chế cập nhật, quản lý, sử dụng, khai thác cơ 

sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tỉnh Tuyên Quang (viết 

tắt là Quyết định số 05/2025/QĐ-CTUBND) 

14.1. Hiệu lực thi hành: Quyết định số 05/2025/QĐ-CTUBND có hiệu lực thi 

hành từ ngày 28/11/2025. 

14.2. Sự cần thiết, mục đích ban hành 

Việc ban hành Quyết định số 05/2025/QĐ-CTUBND để quy định chi tiết nội 

dung được giao tại khoản 2 Điều 7, khoản 3 Điều 16 Quy chế ban hành kèm theo 

Thông tư số 06/2023/TT-BNV Ban hành Quy chế cập nhật, sử dụng, khai thác dữ 

liệu, thông tin của Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức trong các 

cơ quan nhà nước14; tạo cơ sở pháp lý để các cơ quan, tổ chức, đơn vị tổ chức, triển 

khai việc cập nhật, khai thác và quản lý cơ sở dữ liệu công chức, viên chức và người 

lao động, bảo đảm cập nhật kịp thời, chính xác phục vụ hiệu quả cho việc khai thác 

cơ sở dữ liệu của tỉnh và đồng bộ vào cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, 

viên chức do Bộ Nội vụ quản lý. 

14.3. Nội dung chủ yếu 

Quyết định số 05/2025/QĐ-CTUBND ban hành kèm theo Quy chế cập nhật, 

quản lý, sử dụng, khai thác cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức, người lao 

động tỉnh Tuyên Quang. 

                                                 
14 Khoản 2 Điều 7, khoản 3 Điều 16 Quy chế ban hành kèm theo Thông tư số 06/2023/TT-BNV quy định: 

“Điều 7. Phê duyệt dữ liệu 

2. Đối với Cơ sở dữ liệu của bộ, ngành, địa phương, người đứng đầu bộ, ngành, địa phương có trách nhiệm xây 

dựng quy chế phê duyệt dữ liệu bảo đảm phù hợp với quy định tại Quy chế này và việc phân cấp quản lý cán bộ, 

công chức, viên chức, người lao động theo quy định. 

Điều 16. Trách nhiệm của bộ, ngành, địa phương 

3. Quy định chi tiết nội dung quản lý, sử dụng, khai thác Cơ sở dữ liệu của bộ, ngành, địa phương theo phân cấp 

thẩm quyền quản lý cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.” 
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Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 05/2025/QĐ-CTUBND gồm 03 

Chương, 16 Điều, cụ thể như sau: 

(1) Chương I – Quy định chung, gồm 03 Điều, quy định về phạm vi điều 

chỉnh; đối tượng áp dụng; nguyên tắc thực hiện. 

(2) Chương II – Quản lý, sử dụng, phê duyệt dữ liệu, khai thác thông tin 

trong cơ sở dữ liệu của tỉnh, gồm 06 Điều, quy định về địa chỉ truy cập, nội dung 

quản lý, sử dụng, khai thác cơ sở dữ liệu; quản lý tài khoản đăng nhập; tạo lập, cập 

nhật dữ liệu; phê duyệt dữ liệu; khai thác cơ sở dữ liệu của tỉnh; điều chuyển và tiếp 

nhận hồ sơ trên hệ thống cơ sở dữ liệu. 

(3) Chương III – Tổ chức thực hiện, gồm 07 Điều, quy định về trách nhiệm 

của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; trách nhiệm của cán bộ, công 

chức, viên chức được giao thực hiện công tác quản lý cơ sở dữ liệu của tỉnh; trách 

nhiệm của các cơ quan, tổ chức, đơn vị; trách nhiệm của Sở Khoa học và Công nghệ; 

trách nhiệm của Sở Tài chính; trách nhiệm của Sở Nội vụ; điều khoản thi hành. 

(Nội dung chi tiết của văn bản được cập nhật trên Cơ sở dữ liệu văn bản quy 

phạm pháp luật tỉnh Tuyên Quang thuộc Cơ sở dữ liệu Quốc gia về văn bản pháp 

luật, địa chỉ: https://vbpl.vn/tuyenquang/Pages/home.aspx). 

Trên đây là Thông cáo báo chí văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân 

dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban 

hành trong tháng 11 năm 2025, Sở Tư pháp xin thông báo./. 

 

Nơi nhận: 
- Thường trực Tỉnh ủy (Báo cáo); 

- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh (Báo cáo); 

- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Cục PBGDPL, Bộ Tư pháp (Báo cáo); 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (Báo cáo); 

- MTTQ và các tổ chức CTXH tỉnh; 

- Các ban, sở, ngành cấp tỉnh; 

- Các tổ chức đại diện của DN; 

- Báo và PTTH tỉnh; 

- Cổng TTĐT tỉnh; 

- UBND các xã, phường; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Trang TTĐT PBGDPL tỉnh (đăng tải); 

- Trang TTĐT Sở TP (đăng tải); 

- Phòng PBGDPL; 

- Lưu: VT, XDKTVB&THPL.(TTLan). 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Khánh Lâm 
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